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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em hợp tác tốt, biết lắng nghe và hòa đồng với các bạn, 
rất đáng khen. Em luôn tự giác thực hiện nhiệm vụ, 
không cần nhắc nhở.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Triệu, lớp triệu

 Mức 3 Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ; Sử dụng từ điển; Biện pháp nhân hóa; MRVT: Tài trí Mức 3 Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân

 Mức 2 Viết thư cho người thân; Viết thư cho bạn bè; Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc Mức 3 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 Mức 3 Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người  Mức 3 Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

 Mức 3 Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

 Mức 3 Đơn vị đo thời gian: Giây

Em biết phân biệt và sử dụng chính xác danh từ, động từ, tính từ trong 
câu. Em đã cải thiện khả năng dùng từ điển để tra từ và mở rộng vốn 
từ. Em viết thư và đoạn văn có bố cục rõ ràng, ý tưởng mạch lạc. Em 
nên luyện tập viết nhiều thư ngắn để phát triển vốn từ tình cảm và 
cách biểu đạt tự nhiên.

Em nắm vững kiến thức về lớp triệu, đọc viết số và so sánh các số 
lớn rất chính xác. Em tiếp thu bài nhanh, thực hiện các yêu cầu về 
đo góc tốt. Em biết vẽ đường thẳng vuông góc, song song nhưng 
cần giữ thước chắc tay để hình không bị lệch.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Nhiệt độ và nhiệt kế

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt

Kỹ năng nghe, nói của em khá tốt, em luôn tự tin khi tương tác với giáo 
viên. Em hiểu và luôn chủ động hoàn thành các dạng bài tập ngữ pháp 
đã học. Em nên chú ý kiểm tra lại lỗi chính tả sau khi hoàn thành bài 
tập của mình.

 Mức 3 Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

 Mức 3 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

SCIENCE Mức 3

Em nhận biết tốt vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém để từ đó giải 
thích một số hiện tượng trong đời sống. Em hiểu rõ thiên nhiên vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc rất đa dạng và nói được những tác 
động của đặc điểm tự nhiên đến con người.

After learning about substances, materials, and particles, Rio can list 
various materials and the things made from them. He also knows how 
the particles of solids and liquids are bonded. Another successful 
month for Rio. Well done!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C



Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


